	

	


NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN ĐỊA LÍ 6
 (Từ 10/5 đến 22/5/2021)

A. NỘI DUNG KIẾN THỨC CẦN ĐẠT:
Học sinh ôn tập lại kiến thức đã học từ Bài 23- Bài 27.
B. BÀI TẬP: 
I/ LÝ THUYẾT: Hoàn thành các câu hỏi trắc nghiệm
Câu 1: Lưu vực của một con sông là:
   A. Vùng hạ lưu của sông.
   B. Diện tích đất đai cung cấp nước thường xuyên.
   C. Vùng đất đai đầu nguồn.
   D. Chiều dài từ nguồn đến cửa sông.
Câu 2: Chế độ chảy (thủy chế) của một con sông là:
   A. Sự lên xuống của nước sông trong ngày do sức hút mặt trời
   B. Lượng nước chảy qua mặt cắt ngang lòng sông ở một địa điểm
   C. Nhịp điểu thay đổi lưu lượng của con sông trong một năm
   D. Khả năng chứa nước của con sông đó trong một năm
Câu 3: Sóng biển là:
A. Là hình thức dao động tại chỗ của nước biển và đại dương
B. Là dòng chuyển động trên biển và đại dương
C. Là hình thức dao động dưới đáy biển sinh ra
D. Là hiện tượng nước biển có lúc dâng lên, lấn sâu vào đất liền
Câu 4: Hồ nào sau đây ở nước ta là hồ nhân tạo:

   A. Hồ Tây
   B. Hồ Trị An
   C. Hồ Gươm
   D. Hồ Tơ Nưng

Câu 5: Hồ Tây ở Hà Nội nước ta có nguồn gốc hình thành từ:

   A. Nhân tạo
   B. Miệng núi lửa đã tắt
   C. Vùng đá vôi bị xâm thực
   D. Khúc sông cũ

Câu 6: Nguyên nhân sinh ra thủy triều?
   A. Động đất ở đáy biển.
   B. Núi lửa phun.
   C. Do gió thổi.
   D. Sức hút Mặt Trăng và Mặt Trời.
Câu 7: Độ muối hay độ mặn trung bình của nước biển và đại dương là bao nhiêu?

   A. 35%
   B. 35‰
   C. 25‰
   D. 25%

Câu 8: Dòng biển nào sau đây là dòng biển lạnh?
   A. Dòng biển Gơn-xtrim
   B. Dòng biển Bra-xin
   C. Dòng biển Ca-li-phóc-ni-a
   D. Dòng biển Đông Úc
Câu 9: Nước biển và đại dương có mấy sự vận động

   A. 1                          B. 2
   C. 3                        D. 4

Câu 10: Biển Ban-tich có độ muối rất thấp là do:
   A. Biển rất ít mưa độ bốc hơi lớn.
   B. Nhiều sông đổ vào, độ bốc hơi rất lớn.
   C. Biển đóng băng quanh năm.
   D. Biển kín, có nguồn nước sông phong phú.
Câu 11: Nguyên nhân chủ yếu gây ra sóng thần là do:
   A. Động đất ngầm dưới đáy biển.
   B. Sự thay đổi áp suất của khí quyển.
   C. Chuyển động của dòng khí xoáy.
   D. Bão, lốc xoáy.
Câu 12: Hai thành phần chính của lớp đất là:

   A. Hữu cơ và nước
   B. Nước và không khí
   C. Cơ giới và không khí
   D. Khoáng và hữu cơ

Câu 13: Đặc điểm nào không đúng với thành phần hữu cơ trong đất
   A. Chiếm 1 tỉ lệ nhỏ trong lớp đất
   B. Có màu xám thẫm hoặc đen
   C. Tồn tại chủ yếu ở lớp trên cùng của đất
   D. Đá mẹ là nguồn gốc sinh ra thành phần hữu cơ
Câu 14: Trong sản xuất nông nghiệp, loại đất tốt nhất dùng để trồng cây lúa là:

   A. Đất cát pha
   B. Đất xám
   C. Đất phù sa bồi đắp
   D. Đất đỏ badan

Câu 15: Ý nào sau đây không phải ảnh hưởng tiêu cực của con người đến phân bố thực, động vật trên Trái Đất?

   A. Phá rừng bừa bãi.
   B. Săn bắn động vật quý hiếm.
   C. Lai tạo ra nhiều giống.
   D. Đốt rừng làm nương rãy.
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Câu 1:
	
	Sông Hồng
	Sông Mê Công

	Lưu vực ( km2)
Tổng lượng nước ( tỉ m3/ năm)
Tổng lượng nước mùa cạn (%)
Tổng lượng nước mùa lũ (%)

	143.700
120
25
75
	795.000
507
20
80


a/ Hãy so sánh lưu vực  và tổng lượng nước của sông Mê Công và sông Hồng. Nhận xét về mối quan hệ của lưu vực và tổng lượng nước?
b/Tính tổng lượng nước mùa lũ và mùa cạn của sông Hồng và sông Mê Công
Câu 2:
[image: ]

a/So sánh nhiệt độ của các điểm A, B, C, D cùng nằm trên vĩ độ 600B ?
b/ Từ so sánh trên, nêu ảnh hưởng của các dòng biển nóng và lạnh đến khí hậu những vùng ven biển mà chúng đi qua?
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Hinh 65. Nhiét d0 cia cic ving ven bién co hai lnu chiy qua




